	TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG

BCH ĐOÀN HUYỆN BÌNH TÂN

                        ***
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HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về 
“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các đoàn thể chính trị - xã hội”
----------------
Căn cứ Hướng dẫn số: 35-HD/TĐTN ngày 11/08/2014 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bình Tân xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”  cụ thể như sau:
I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Khái niệm giám sát

“Giám sát” là việc theo dõi, phát hiện, xem xét; đánh giá kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Chủ thể giám sát

- Ban Chấp hành, Ban thường vụ đoàn cấp huyện. 

- Ủy ban kiểm tra của đoàn cấp huyện.

- Các Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện Đoàn được Ban thường vụ, Ban chấp hành phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát.
3. Đối tượng giám sát

- Hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên.

- Hoạt động của HĐND các cấp trong huyện.

- Hoạt động của UBND huyện - xã và các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND huyện - xã.

- Hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng khác.

- Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.
4. Nội dung giám sát
Giám sát tập trung vào 6 nội dung sau đây (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia).

4.1. Đối với tổ chức Đảng
Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách.

4.2. Đối với Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân các cấp.
4.3. Đối với Ủy ban nhân dân huyện - xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND.

Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.
4.4. Đối với Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng khác
Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động xét xử, thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là các vụ việc có liên quan đến thanh thiếu niên; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng khác.
4.5. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước
Việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc giữ mối liên hệ với nhân dân, với thanh thiếu nhi và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4.6. Đối với các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp
Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, hoạt động của doanh nhân trẻ.
5. Quy trình tổ chức hoạt động giám sát

5.1. Bước 1: Chuẩn bị
- Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu của cấp ủy đảng, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp trước khi triển khai. Chương trình, kế hoạch giám sát được thống nhất với các cơ quan Nhà nước có liên quan (nếu có). Trong trường hợp cần thiết, có thể giám sát ngoài kế hoạch, nhưng phải có ý kiến của cấp uỷ, chính quyền cùng cấp. Kế hoạch giám sát phải rõ mục đích, nội dung, yêu cầu giám sát, quy trình giám sát và xử lý sau giám sát.
- Thành lập đoàn giám sát (thành phần như Kế hoạch đã báo cáo cấp ủy, chính quyền).

- Thông báo cho đơn vị được giám sát về mục đích, yêu cầu, nội dung giám sát, thời gian tiến hành giám sát và thành phần đoàn giám sát trước khi tiến hành giám sát.
5.2. Bước 2: Tiến hành
- Đoàn giám sát làm việc với đơn vị được giám sát để thực hiện kế hoạch giám sát, thống nhất cách thức tiến hành; yêu cầu đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo các nội dung giám sát, cung cấp tài liệu và phối hợp thực hiện giám sát.

- Đoàn giám sát thực hiện giám sát thông qua các hình thức sau:

+ Thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, của Ủy ban kiểm tra của đoàn cấp huyện.

+ Thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Thông qua việc tham gia các đoàn giám sát do các cơ quan dân cử đề nghị.

- Trình tự giám sát:

+ Lãnh đạo đoàn giám sát nêu mục đích, yêu cầu và các nội dung cần giám sát.

+ Đơn vị được giám sát trình bày báo cáo các nội dung giám sát.

+ Đại diện đoàn giám sát có ý kiến với báo cáo và các nội dung cần làm rõ.

+ Đơn vị được giám sát làm rõ ý kiến của đoàn giám sát. Đoàn giám sát có thể đi khảo sát, kiểm tra thực tế.

5.3. Bước 3: Công việc sau giám sát
- Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, ý kiến của các chuyên gia (nếu có).
- Đoàn giám sát họp, đánh giá, thống nhất nội dung kết quả giám sát; báo cáo kết quả giám sát tại mỗi cơ sở do trưởng đoàn giám sát ký. Báo cáo kết quả giám sát có ghi ý kiến của cấp ủy cơ sở được giám sát.
- Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát và các kiến nghị của đoàn giám sát được gửi tới cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp (nếu có) và đơn vị được giám sát. 
- Công bố công khai kết quả giám sát sau khi xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền.
6. Quyền và trách nhiệm trong giám sát
- Đoàn các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát; yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát.

- Tổ chức đối thoại giữa chủ thể giám sát và đối tượng giám sát để làm rõ nội dung kiến nghị khi một trong hai bên có yêu cầu.

- Kiến nghị và theo dõi việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sau giám sát.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, BTV Huyện Đoàn báo cáo kết quả giám sát với Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp để các cơ quan, tổ chức được báo cáo cho ý kiến về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

- Chịu trách nhiệm về kết quả giám sát.

- Đề nghị các đối tượng được giám sát thực hiện nghĩa vụ theo quy định, cụ thể là:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; trao đổi những vấn đề liên quan theo đề nghị của chủ thể giám sát; góp ý vào dự thảo báo cáo giám sát khi được chủ thể giám sát đề nghị.

+ Đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết.

+ Kiến nghị với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp hoặc các cơ quan, ban, ngành chức năng liên quan, nếu chủ thể giám sát vi phạm Quy chế này.

+ Tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát theo quy định.
II. HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

1. Khái niệm phản biện xã hội

“Phản biện xã hội” là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Chủ thể phản biện xã hội

- Ban Chấp hành, Ban thường vụ đoàn cấp huyện. 

- Ủy ban kiểm tra của đoàn cấp huyện.

- Các Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện Đoàn được Ban thường vụ, Ban chấp hành phân công thực hiện nhiệm vụ phản biện.
3. Đối tượng phản biện xã hội

Các dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước khi được yêu cầu phản biện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, bao gồm:

3.1. Dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh thiếu nhi.

3.2. Dự thảo Luật; dự thảo các Đề án, chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện.

3.3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân huyện - xã.

3.4. Khi có yêu cầu phản biện từ các cơ quan, ban, ngành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.
3.5. Khi có yêu cầu phản biện ở địa phương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

4. Nội dung phản biện xã hội

- Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo.
- Sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, địa phương.
- Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của văn bản dự thảo.
- Dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của văn bảo dự thảo.

5. Quy trình phản biện xã hội

5.1. Bước 1: Chuẩn bị
Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức cần phản biện.

5.2. Bước 2: Thực hiện

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức sau:

+ Hội nghị ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp để tham gia phản biện.

+ Tổ chức lấy ý kiến phản biện thông qua việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, gửi văn bản dự thảo đến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên có liên quan để lấy ý kiến phản biện.
+ Tham gia các Hội nghị phản biện do cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc tổ chức.

- Khi cần thiết, tổ chức trao đổi trực tiếp với cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện.
5.3. Bước 3: Kết thúc
- Tổng hợp các ý kiến phản biện bằng văn bản, có chữ ký của đại diện cơ quan tổ chức lấy ý kiến phản biện.

- Gửi kết quả phản biện bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện.

6. Quyền và trách nhiệm trong hoạt động phản biện xã hội
- Xây dựng kế hoạch phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu phản biện của tổ chức Đoàn.

- Chịu trách nhiệm về những nội dung phản biện.

- Bảo đảm bí mật nội dung thông tin phản biện theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo (nếu có).

- Đề nghị cơ quan, tổ chức được yêu cầu phản biện xã hội thực hiện nghĩa vụ, cụ thể:

+ Gửi văn bản dự thảo và cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu cần thiết đến chủ thể phản biện.

+ Cử người có trách nhiệm thay mặt tổ chức của mình tham dự hội nghị phản biện do chủ thể phản biện tổ chức hoặc tham gia trao đổi theo yêu cầu của chủ thể phản biện.

+ Trả lời bằng văn bản với chủ thể phản biện về việc tiếp thu ý kiến phản biện. Báo cáo đầy đủ (bằng văn bản) các ý kiến phản biện của chủ thể phản biện với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện Đoàn:
- Hàng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Huyện ủy, Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch giám sát, kế hoạch phản biện xã hội triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức của Đoàn.

- Tổng hợp đầy đủ các ý kiến giám sát và phản biện xã hội của Đoàn các cấp và cán bộ đoàn viên thanh niên, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách, tham mưu công tác giám sát và phản biện xã hội các đoàn trực thuộc. 

- Lập kinh phí giám sát và phản biện xã hội hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
2. Các Đoàn cơ sở:

- Triển khai và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

- Tổng hợp đầy đủ các ý kiến giám sát và phản biện xã hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Huyện Đoàn.
- Tuyên truyền, quán triệt về công tác giám sát, phản biện xã hội trong đoàn viên thanh niên thông qua các hình thức cụ thể, phù hợp với tình hình của đoàn viên, thanh niên địa phương, đơn vị.

- Tổ chức riêng hoặc lồng ghép việc tập huấn nội dung Quy chế đối với cán bộ Đoàn, phấn đấu thực hiện tập huấn đến đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở và phổ biến đến Bí thư chi đoàn.
- Các cấp bộ đoàn lập kinh phí giám sát và phản biện xã hội hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị các Đoàn cơ sở căn cứ hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện đoàn Đoàn theo quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác Đoàn.

	Nơi nhận:

- BTV Tỉnh Đoàn (b/c);

- Ban TC-KT Tỉnh Đoàn (b/c)

- TT Huyện ủy (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng BDV Huyện ủy ( b/cáo);

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy (để b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (để biết);

- Các Đoàn trực thuộc (t/h);

- Lưu VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 Thái Vĩnh Bảo
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